
STT TÊN SP Giá ĐVT Mô tả

1 Hãng SX : SHANGLED

1 Đỏ 300 con

2 Vàng 300 con

3 Xanh Dương 380 con

4 Xanh Lá 400 con

5 Trắng 480 con

6 Hồng 750 con

7 Tím 700 con

2 Hãng SX : SENYANG/HG

1 Đỏ 280 con

2 Vàng 280 con

3 Xanh Dương 360 con

4 Xanh Lá 380 con

5 Trắng (HG) 460 con

6 Hồng 730 con

7 Tím 680 con

3 Hãng SX : SHINGLED/KENTO

1 Đỏ 200 con KENTO

2 Vàng 200 con KENTO

3 Xanh Dương 270 con KENTO

4 Xanh Lá 280 con KENTO

5 Trắng (KENTO) 280 con KENTO

6 Trắng (LAMPLEDS) 330 con LAMPLEDS

7 Trắng (SHINGLED) 370 con SHINGLED

4 Hãng SX : LAMPLEDS

1 Đỏ 200 con LAMPLEDS

2 Vàng 200 con LAMPLEDS

3 Xanh Dương 270 con LAMPLEDS

4 Xanh Lá 280 con LAMPLEDS

5 Trắng 280 con LAMPLEDS

5 Hãng SX : YUDA

1 Đỏ 200 con YUDA

2 Vàng 200 con YUDA

3 Xanh Dương 270 con YUDA

BẢNG BÁO GIÁ LẺ LED THÁNG 12/2014

LED TRÒN TRẮNG ĐỤC CAO – 5mm

Ghi chú: Hàng chuyên thi công các công trình lớn, màu sắc đẹp, tuổi thọ 1-2 năm, đảm bảo chất lượng

LED TRÒN TRẮNG ĐỤC CAO – 5mm

Ghi chú: Hàng chính hãng SY/HG loại 1, còn hàng loại 2 muốn lấy thì call trước giá giảm 20đ/con

LED TRÒN TRẮNG ĐỤC CAO – 5mm

LED TRÒN TRẮNG ĐỤC CAO – 5mm

LED TRÒN TRẮNG ĐỤC CAO – 5mm
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4 Xanh Lá 280 con YUDA

5 Trắng 280 con YUDA

6 Hãng SX : SHANGLED/LAMPLEDS

1 Đỏ 310 con SHANGLED

2 Đỏ 220 con LAMPLEDS-1

3 Đỏ 200 con LAMPLEDS-2

4 Vàng 220 con LAMPLEDS

5 Xanh Dương 380 con SHANGLED

6 Xanh Lá 400 con SHANGLED

7 Hãng SX : SHINGLED/SHANGLED

1 Đỏ 200 con SHINGLED

2 Vàng 200 con SHINGLED

3 Xanh Dương 270 con SHINGLED

4 Xanh Lá 280 con SHINGLED

5 Trắng (SHINGLED) 280 con SHINGLED

6 Trắng (SHANGLED) 400 con SHANGLED

8 Hãng SX : SHANGLED/LAMPLEDS

1 Đỏ 230 con LAMPLEDS

2 Vàng 230 con LAMPLEDS

3 Xanh Dương 260 con LAMPLEDS

4 Xanh Lá 270 con LAMPLEDS

5 Trắng (SHINGLED) 320 con LAMPLEDS

6 Trắng (SHANGLED) 400 con TIM LỚN, Chuyên dùng cho công trình lớn

9 Hãng SX : SENYANG/HG

1 Đỏ 280 con SENYANG

2 Vàng 280 con SENYANG

3 Xanh Dương 420 con SENYANG

4 Xanh Lá 440 con SENYANG

5 Trắng 480 con SENYANG

10 Hãng SX : SHANGLED/SHINGLED

1 Đỏ 350 con SHANGLED

2 Vàng 350 con SHANGLED

3 Xanh Dương 450 con SHANGLED

4 Xanh Lá 470 con SHANGLED

5 Trắng 530/600 con SHANGLED

6 Trắng 430 con SHINGLED

10 Hãng SX : SENYANG/LAMPLEDS

1 Đỏ 340 con SENYANG

2 Vàng 340 con SENYANG

3 Xanh Dương 440 con SENYANG

4 Xanh Lá 460 con SENYANG

5 Trắng 520/680 con SENYANG

6 Trắng 420 con LAMPLEDS

11 Hãng SX : SHANGLED

1 Đỏ 770 con SHANGLED

LED LÙN TRONG – 4.8mm

LED TRÒN MÀU RA MÀU CAO – 5mm

LED TRÒN TRONG CAO – 5mm

LED LÙN TRONG – 4.8mm

LED OVAL MÀU RA MÀU

LED OVAL MÀU RA MÀU

LED TRẮNG ĐỤC 10mm/MÀU RA MÀU 10mm
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2 Vàng 790 con SHANGLED

3 Xanh Dương 870 con SHANGLED

4 Xanh Lá 920 con SHANGLED

5 Trắng 8mm 1,250 con SHANGLED

6 Trắng 10mm 1,300 con SHANGLED

12 Hãng SX : SHANGLED

1 Đỏ 750 con SHANGLED

2 Vàng 770 con SHANGLED

3 Xanh Dương 850 con SHANGLED

4 Xanh Lá 900 con SHANGLED

5 Trắng 8mm 1,230 con SHANGLED

6 Trắng 10mm 1,280 con SHANGLED

13 Hãng SX : SHINGLED

1 Đỏ 650 con SHINGLED

2 Vàng 650 con SHINGLED

3 Xanh Dương 800 con SHINGLED

4 Xanh Lá 800 con SHINGLED

5 Trắng 1,000 con SHINGLED

14

1 Module 3 bóng - đầu bằng 3,500 module (Đỏ / Vàng / Xanh Lá / Xanh dương /Trắng)

2 Module 3 bóng - 3mm 3,500 module (Đỏ / Vàng / Xanh Lá / Xanh dương /Trắng)

3 Module 3 bóng - 5mm 4,300 module (Đỏ / Vàng / Xanh Lá / Xanh dương /Trắng) HÀNG TỐT

4 Module 3 bóng - SMD3528 3,500 module (Đỏ / Vàng / Xanh Lá / Xanh dương /Trắng)

5 Module 3 bóng - SMD2835 4,000 module (Đỏ / Vàng / Xanh Lá / Xanh dương /Trắng)

6 Module 3 bóng - SMD5050-L1 6,000 module TRẮNG/ TRẮNG ẤM/ RGB - HÀNG TỐT

7 Module 3 bóng - SMD5050-L1 5,800 module (Đỏ / Vàng / Xanh Lá / Xanh dương) - HÀNG TỐT

7 Module 3 bóng - SMD5050-L2 5,000 module (Đỏ / Vàng / Xanh Lá / Xanh dương /Trắng)

6 Module 4 bóng - đầu bằng 5,000 module (Đỏ / Vàng / Xanh Lá / Xanh dương /Trắng)

7 Module 4 bóng - 3mm (L1) 5,600 module (Đỏ / Vàng / Xanh Lá / Xanh dương /Trắng) HÀNG TỐT

8 Module 4 bóng - 3mm (TH) 4,600 module (Đỏ / Vàng / Xanh Lá / Xanh dương /Trắng)

9 Module 4 bóng - 5mm (L1) 5,800 module (Đỏ / Vàng / Xanh Lá / Xanh dương /Trắng) HÀNG TỐT

10 Module 4 bóng - 5mm (TH) 5,200 module (Đỏ / Vàng / Xanh Lá / Xanh dương /Trắng)

11 Module 4 bóng - SMD5050 (L1) 7,500 module TRẮNG - HÀNG TỐT

12 Module 4 bóng - SMD5050 (L1) 7,500 module RGB - HÀNG TỐT

13 Module 4 bóng - SMD5050 (L1) 6,800 module (Đỏ / Vàng / Xanh Lá / Xanh dương) HÀNG TỐT

14 Module 4 bóng - SMD5050 (TH) 6,200 module TRẮNG

15 Module 4 bóng - SMD5050 (TH) 6,500 module RGB

16 Module 4 bóng - SMD5050 (TH) 6,000 module (Đỏ / Vàng / Xanh Lá / Xanh dương) HÀNG TỐT

17 Module 4 bóng - SMD5050 45,000 module DAEHAN

18 Module 4 bóng - SMD5050 56,000 module NC LED

14

1 Led thanh 5050 - L1 85,000 thanh ĐỎ/X. LÁ/X. DƯƠNG/RGB/TRẮNG/TRẮNG ẤM - HÀNG TỐT

2 Led thanh 5050 - L2 60,000 thanh ĐỎ/X. LÁ/X. DƯƠNG/RGB/TRẮNG/TRẮNG ẤM

3 Led thanh 5630 - L1 110,000 thanh ĐỎ/X. LÁ/X. DƯƠNG/TRẮNG/TRẮNG ẤM - HÀNG TỐT

4 Led thanh 5630 - L2 60,000 thanh ĐỎ/X. LÁ/X. DƯƠNG/TRẮNG/TRẮNG ẤM

LED TRẮNG ĐỤC 10mm/MÀU RA MÀU 10mm

LED TRẮNG ĐỤC 10mm/MÀU RA MÀU 10mm

MODULE 3 BÓNG/ 4 BÓNG/ SMD3528/ SMD5050 (LED HẮT CHỮ)

LED THANH 5050, 5630, 7020, 8020 - 72 BÓNG/M (CHIẾU SÁNG CHO TỦ VÀNG/ BẠC/ HỘP ĐÈN,…)
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5 Led thanh 5630 - L3 50,000 thanh ĐỎ/X. LÁ/X. DƯƠNG/TRẮNG/TRẮNG ẤM

6 Led thanh 7020 - L1 115,000 thanh TRẮNG/TRẮNG ẤM - HÀNG TỐT

7 Led thanh 7020 - L2 80,000 thanh TRẮNG/TRẮNG ẤM

8 Led thanh 7020 - L3 65,000 thanh TRẮNG/TRẮNG ẤM

9 Led thanh 8020 - L1 130,000 thanh TRẮNG/TRẮNG ẤM - HÀNG TỐT

10 Led thanh 8020 - L2 85,000 thanh TRẮNG/TRẮNG ẤM

15

1 Led dây 5050, k keo, đơn sắc-L1 (IP65) 340,000 cuộn TRẮNG - 13.000 - 15.000K - HÀNG TỐT

2 Led dây 5050, k keo, đơn sắc-L1 (IP65) 280,000 cuộn TRẮNG ẤM/VÀNG/XANH LÁ/XANH DƯƠNG/ĐỎ - HÀNG TỐT

3 Led dây 5050, k keo, đa sắc-L1 (IP65) 350,000 cuộn RGB - HÀNG TỐT

4 Led dây 5050, k keo, đơn sắc-L2 (IP65) 250,000 cuộn TRẮNG/RGB/TRẮNG ẤM/VÀNG/XANH LÁ/XANH DƯƠNG/ĐỎ

5 Led dây 5050, k keo, đơn sắc-L3 (IP65) 180,000 cuộn TRẮNG/RGB/TRẮNG ẤM/VÀNG/XANH LÁ/XANH DƯƠNG/ĐỎ

6 Led dây 5050, keo, đơn sắc - L1 (IP65) 350,000 cuộn TRẮNG - 13.000 - 15.000K - HÀNG TỐT

7 Led dây 5050, keo, đơn sắc - L1 (IP65) 290,000 cuộn TRẮNG ẤM/VÀNG/XANH LÁ/XANH DƯƠNG/ĐỎ - HÀNG TỐT

8 Led dây 5050, keo, đa sắc - L1 (IP65) 360,000 cuộn RGB - HÀNG TỐT

9 Led dây 5050, keo, đơn sắc - L2 (IP65) 290,000 cuộn TRẮNG/RGB/TRẮNG ẤM/VÀNG/XANH LÁ/XANH DƯƠNG/ĐỎ

10 Led dây 5050, keo, đơn sắc - L3 (IP65) 200,000 cuộn TRẮNG/RGB/TRẮNG ẤM/VÀNG/XANH LÁ/XANH DƯƠNG/ĐỎ

11 Led dây 5050, ống, đơn sắc - L1 (IP67) 390,000 cuộn TRẮNG - 13.000 - 15.000K - HÀNG TỐT

12 Led dây 5050, ống, đơn sắc - L1 (IP67) 320,000 cuộn TRẮNG ẤM/VÀNG/XANH LÁ/XANH DƯƠNG/ĐỎ - HÀNG TỐT

13 Led dây 5050, ống, đa sắc - L1 (IP67) 380,000 cuộn RGB - HÀNG TỐT

14 Led dây 5050, ống, đơn sắc - L2 (IP67) 300,000 cuộn TRẮNG/RGB/TRẮNG ẤM/VÀNG/XANH LÁ/XANH DƯƠNG/ĐỎ

15 Led dây 5050, ống, đơn sắc - L3 (IP67) 250,000 cuộn TRẮNG/RGB/TRẮNG ẤM/VÀNG/XANH LÁ/XANH DƯƠNG/ĐỎ

16 Led dây 5050, ống, IC6803 - L1 (IP67) 680,000 cuộn Fullcolor, LPD6803, 30b/m, IP67 - HÀNG TỐT

17 Led dây 5050, ống, IC6803 - L2 (IP67) 650,000 cuộn Fullcolor, LPD6803, 30b/m, IP67 - THƯỜNG

16

1 Led đúc F5, trắng trong, 4.8mm/8mm 1,100 con ĐỎ/VÀNG/XANH LÁ/XANH DƯƠNG/TRẮNG - HÀNG TỐT

2 Led đúc F5, trắng trong, 4.8mm/8mm 1,050 con ĐỎ/VÀNG/XANH LÁ/XANH DƯƠNG/TRẮNG - THƯỜNG

3 Led đúc F5, trắng trong, 4.8mm/8mm 950 con ĐỎ/VÀNG/XANH LÁ/XANH DƯƠNG/TRẮNG - RẺ

4 Led đúc F8, trắng trong, 8mm/12mm 2,400 con ĐỎ/VÀNG/XANH LÁ/XANH DƯƠNG/TRẮNG - HÀNG TỐT

5 Led đúc F8, trắng trong, 8mm/12mm 2,200 con ĐỎ/VÀNG/XANH LÁ/XANH DƯƠNG/TRẮNG - THƯỜNG

6 Led đúc F8, trắng trong, 8mm/12mm 1,800 con ĐỎ/VÀNG/XANH LÁ/XANH DƯƠNG/TRẮNG - RẺ

7 Led đúc F8, trắng đục, 8mm/12mm 2,500 con ĐỎ/VÀNG/XANH LÁ/XANH DƯƠNG/TRẮNG/RGB - HÀNG TỐT

8 Led đúc F8, trắng đục, 8mm/12mm 2,400 con ĐỎ/VÀNG/XANH LÁ/XANH DƯƠNG/TRẮNG - THƯỜNG

9 Led đúc F8, trắng đục, 8mm/12mm 2,300 con ĐỎ/VÀNG/XANH LÁ/XANH DƯƠNG/TRẮNG - RẺ

10 Led đúc F8, trắng đục, 8mm/12mm 6,800 con FULLCOLOR, IC6803, 1903, … - HÀNG TỐT

11 Led đúc F8, trắng đục, 8mm/12mm 5,800 con FULLCOLOR, IC6803, 1903, … - THƯỜNG

12 Led đúc F8, trắng đục, 8mm/12mm 5,500 con FULLCOLOR, IC6803, 1903, …  - RẺ

17

1 P10, R, Indoor - L1 190,000 module KT 160x320mm, 16x32pixels - HÀNG TỐT

2 P10, R, Indoor - L2 175,000 module KT 160x320mm, 16x32pixels - THƯỜNG

3 P10, R, Outdoor - L1 235,000 module KT 160x320mm, 16x32pixels - HÀNG TỐT

4 P10, R, Outdoor - L2 220,000 module KT 160x320mm, 16x32pixels - THƯỜNG

5 P10, R, Outdoor - L3 195,000 module KT 160x320mm, 16x32pixels - RẺ

6 P10, G/W, Outdoor - L1 340,000 module KT 160x320mm, 16x32pixels - HÀNG TỐT

7 P10, G/W, Outdoor - L2 300,000 module KT 160x320mm, 16x32pixels - THƯỜNG

LED DÂY 5050 - ĐƠN SẮC/RGB/ FULLCOLOR IC6803 (DÙNG TRANG TRÍ, CHIẾU SÁNG, …) - 5m/cuộn

LED ĐÚC F5, F8 – ĐƠN SẮC, RGB, IC 6803, 1804, 1903

MODULE QUANG BÁO ĐƠN SẮC/ 3 MÀU - TRONG NHÀ/ NGOÀI TRỜI
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8 P10, Y/B, Outdoor - L1 320,000 module KT 160x320mm, 16x32pixels - HÀNG TỐT

9 P10, Y/B, Outdoor - L2 290,000 module KT 160x320mm, 16x32pixels - THƯỜNG

10 P10, 1R1G, Outdoor - L1 430,000 module KT 160x320mm, 16x32pixels - HÀNG TỐT

11 P10, 1R1G, Outdoor - L2 390,000 module KT 160x320mm, 16x32pixels - THƯỜNG

12 P10, 1R1G, Outdoor - L3 370,000 module KT 160x320mm, 16x32pixels - RẺ

13 P16, 2R1G, Outdoor - L1 220,000 module KT 128x256mm, 8x16pixels - HÀNG TỐT

14 P16, 2R1G, Outdoor - L2 200,000 module KT 128x256mm, 8x16pixels - THƯỜNG

15 P16, 2R1G, Outdoor - L3 190,000 module KT 128x256mm, 8x16pixels - RẺ

16 P20, 2R1G, Outdoor - L1 300,000 module KT 160x320mm, 8x16pixels - HÀNG TỐT

17 P20, 2R1G, Outdoor - L2 280,000 module KT 160x320mm, 8x16pixels - THƯỜNG

18 P20, 2R1G, Outdoor - L3 260,000 module KT 160x320mm, 8x16pixels - RẺ

19 P4.75, Indoor, 8x8, 3 màu 580,000 module KT 150x300mm, 32x64pixels - THƯỜNG

20 P4.75, Indoor, 8x8, 3 màu 380,000 module KT 80x300mm, 32x64pixels - THƯỜNG

17

1 P10, 1R1G1B, Outdoor - L1 440,000 module Fullcolor, KT 160x160mm - HÀNG TỐT

2 P10, 1R1G1B, Outdoor - L2 400,000 module Fullcolor, KT 160x160mm - THƯỜNG

3 P10, SMD3528-RGB, Indoor - L1 440,000 module Fullcolor, KT 160x320mm - HÀNG TỐT

4 P10, SMD3528-RGB, Indoor - L2 400,000 module Fullcolor, KT 160x320mm - THƯỜNG

5 P16, 2R1G1B, Outdoor - L1 call module Fullcolor, KT 256x256mm - HÀNG TỐT

6 P16, 2R1G1B, Outdoor - L2 call module Fullcolor, KT 256x256mm - THƯỜNG

7 P4, Fullcolor, RGB call module call

8 P8, Fullcolor, RGB call module call

18

1 VT-512 350,000 cái Điều khiển tối đa 512 led pixels, s/p nhiều LPD6803/D705

2 T-1000-S 1,050,000 cái Điều khiển tối đa 2048 led pixels, s/p nhiều dòng chip

3 T-1000-B 900,000 cái Điều khiển tối đa 2048 led pixels, s/p nhiều dòng chip

4 C1/T-1000-C/HS-802 850,000 cái Điều khiển tối đa 2048 led pixels, s/p nhiều dòng chip

5 T-4000 / C-4000 1,600,000 cái Điều khiển tối đa 4x1024 led pixels, s/p nhiều dòng chip

6 T-8000 / C-8000-SYNC 3,000,000 cái Điều khiển tối đa 8x1024 led pixels, LAN, s/p nhiều dòng chip

19 CPU ĐIỀU KHIỂN QUANG BÁO - ĐƠN SẮC, ĐA SẮC, FULLCOLOR

1 HD-Q40 (Udisk) 400,000 cái 4xT12, 2xT08, 64x1536pixels (64x512px/64x256px), 8 vùng

2 HD-A3 (RS232/Udisk) 350,000 cái 2xT12, 1xT08, 32x1024pixels (32x1024px/32x512px), 5 vùng

3 HD-A40 (RS232/Udisk) 260,000 cái 2xT12, 1xT08, 32x1024pixels (32x768px/32x512px), 5 vùng

4 HD-A40S (RS232/Udisk) 240,000 cái 2xT12, 1xT08, 32x1024pixels (32x768px/32x512px), 5 vùng

5 HD-Q41 (RS232/Udisk) 460,000 cái 4xT12, 2xT08, 64x1536pixels (64x768px/64x384px), 8 vùng

6 HD-S3 (RS232) 300,000 cái 2xT12, 1xT08, 32x1024pixels (32x1024px/32x512px), 3 vùng

7 HD-M3 (RS232) 450,000 cái 4xT12, 2xT08, 64x1536pixels (64x768px/64x384px), 3 vùng

8 HD-U3 (Udisk/RS232) 650,000 cái 8xT12, 4xT08, 128x2048pixels (128x1280px/128x640px), 5 vùng

9 HD-U40 (Udisk/RS232) 700,000 cái 8xT12, 4xT08, 128x2048pixels (128x1280px/128x640px), 5 vùng

10 HD-E3 (Udisk/LAN) 700,000 cái 8xT12, 4xT08, 128x2048pixels (128x1024px/128x512px), 5 vùng

11 HD-E40 (LAN/Udisk) 600,000 cái 4xT12, 2xT08, 64x1280pixels (64x640px/64x320px), 8 vùng

12 HD-E41 (LAN/Udisk) 800,000 cái 8xT12, 4xT08, 128x3072pixels (128x768px/128x384px), 8 vùng

13 HD-E42 (LAN/Udisk) 900,000 cái 8xT12, 4xT08, 256x4096pixels (256x1024px/256x512px), 8 vùng

14 HD-E43 (RS232/LAN/Udisk) 1,400,000 cái HUB12－T256/T128, HUB12－T256, 512x4096pixels, 8 vùng

15 HD-W42 (Wifi/Udisk) 1,700,000 cái HUB12－T128, HUB08－T128, 256x3072pixels, 8 vùng

CPU LED PIXELS - FULLCOLOR - IC6803/1903/1804…

MODULE QUANG BÁO FULLCOLOR - TRONG NHÀ/ NGOÀI TRỜI
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16 NewWing B2 1,900,000 cái ĐK 256 mức sáng, hỗ trợ file hình,flash… / 3 màu - BH06T, HUB

17 NewWing C3 2,200,000 cái 256 mức sáng, file hình,flash… / 3 màu/fullcolor - BH06T, HUB

18 C-3200-RS232 call cái Hỗ trợ file hình,flash… / 3 màu/fullcolor - BH06T, HUB

19 C-5200-RS232 1,800,000 cái 256 mức sáng, file hình,flash… / 3 màu/fullcolor - BH06T, HUB

20 C-5200-LAN 2,200,000 cái ĐK 256 mức sáng, file hình,flash… / 3 màu/fullcolor - BH06T, HUB

21 C-3200-LAN call cái Đk màu, hỗ trợ file hình,flash… - BH06T, HUB

22 BX-4T1 (RS232) 220,000 cái 2xT12, 1xT08, 16K/8K dots, 8 vùng

23 BX-4T2 (RS232) 250,000 cái 4xT12, 2xT08, 16K/8K dots, 8 vùng

24 BX-5A0 (RS232) 300,000 cái 4xT12, 2xT08, 24K/16K dots, 8 vùng

25 BX-5A1 (RS232) 880,000 cái 4xT12, 2xT08, 32K/16K dots, 8 vùng

26 BX-5A2 (RS232) call cái HUB256-T8/HUB256-T12, 64/128K, 8 vùng

27 BX-4M1 (LAN/RS232) call cái 4xT12, 2xT08, 64K/96K dots, 32 vùng

28 BX-5M1 (LAN/Udisk) 600,000 cái 4xT12, 2xT08, 32K/16K dots, 24 vùng

29 BX-5M2 (LAN/Udisk) 750,000 cái 4xT12, 2xT08, 128K/64K dots, 24 vùng

30 BX-5M3 (LAN/Udisk) 950,000 cái HUB256-T8/HUB256-T12, 128K/64K dots, 24 vùng

31 BX-5M4 (LAN/Udisk) 1,300,000 cái HUB256-T8/HUB256-T12, 128K/64K dots, 24 vùng

32 BX-5E2 (RS232/LAN/UDISK) call cái HUB256-T8/HUB256-T12, 512K dots, 32 vùng

33 BX-5E3 (RS232/LAN/UDISK) call cái HUB256-T8/HUB256-T12, 1024K dots, 32 vùng

20 CPU ĐIỀU KHIỂN BẢNG HIỆU LEDSIGN, RGB DIMMER, HẸN GIỜ :

1 CPU Dimmer RGB 12A IR 250,000 cái Điều khiển LED RGB có Remote RF 3x4A

2 CPU Dimmer RGB 24A 300,000 cái Bô điều khiển nút bấm 3x8A

3 CPU Dimmer RGB_V1.0 1X6A 50,000 cái Điều khiển LED RGB có Remote IR 3x2A

4 CPU Dimmer RGB_V1.0 2X6A 100,000 cái Điều khiển LED RGB có Remote IR 3x4A

5 CPU Dimmer RGB 30A-RF 450,000 cái Điều khiển LED RGB có Remote RF 3x10A

6 Bộ đệm CS-RGB 120,000 cái Bộ đệm công suất cho RGB, 3x(20A/cổng)

7 LEDSign_V2 150,000 cái CPU LedSign, tuỳ biến lập trình, chương trình hỗ trợ

8 Dây nạp V2 50,000 cái Dùng để nạp chương trình cho LedSign V2

9 Bo mở rộng cho V2 50,000 cái Dùng mở rộng cho Led Sign_V2.0

10 Bo viền 3C-D882 20,000 cái Chạy đuổi 1 chiều, D882 (2A/c) , 3 ngõ ra

11 Bo viền 3C-Tip122 25,000 cái Chạy đuổi 1 chiều, Tip122 (5A/c) , 3 ngõ ra

12 Bo viền 4C-D882-1C 30,000 cái Chạy đuổi 1 chiều, D882 (2A/c) , 4 ngõ ra

13 Bo viền 4C-Tip122-1C 35,000 cái Chạy đuổi 1 chiều, Tip122 (5A/c) , 4 ngõ ra

14 Bo viền 4C-D882-2C 55,000 cái Chạy đuổi 2 chiều, D882 (2A/c), nhiều h. ứng, 4 ngõ ra

15 Bo viền 4C-Tip122-2C 60,000 cái Chạy đuổi 2 chiều, Tip122 (5A/c) , nhiều h. ứng, 4 ngõ ra

16 Bo viền SB5C-D882 70,000 cái Hiệu ứng sao băng, dimmer…, D882 (2A/c), 5 ngõ ra

17 Bo viền SB5C-Tip122 80,000 cái Hiệu ứng sao băng, dimmer…, Tip122 (5A/c), 5 ngõ ra

18 Bo viền SB8C-D882 90,000 cái Hiệu ứng sao băng, dimmer…, D882 (2A/c), 8 ngõ ra

19 Bo viền SB8C-Tip122 105,000 cái Hiệu ứng sao băng, dimmer…, Tip122 (5A/c), 8 ngõ ra

20 Bo viền SB16C-D882 110,000 cái Hiệu ứng sao băng, dimmer…, D882 (2A/c), 16 ngõ ra

21 Bo viền SB16C-Tip122 130,000 cái Hiệu ứng sao băng, dimmer…, Tip122 (5A/c), 16 ngõ ra

22 CPU 8Data-D882 80,000 cái Lập trình sẵn hiệu ứng, D882 (2A/c), 8 ngõ ra

23 CPU 8Data-Tip122/41C 85,000 cái Lập trình sẵn hiệu ứng, Tip122 (5A/c), Tip41C (6A/c) , 8 ngõ ra

24 CPU 16Data-D882 110,000 cái Lập trình sẵn hiệu ứng, D882 (2A/c) , 16 ngõ ra

25 CPU 16Data-Tip122/41 130,000 cái Lập trình sẵn hiệu ứng, Tip122 (5A/c), Tip41C (6A/c) , 16 ngõ ra

26 CPU 32Data-D882 130,000 cái Lập trình sẵn hiệu ứng, D882 (2A/c) , 32 ngõ ra
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27 CPU 32Data-Tip122/41 180,000 cái Lập trình sẵn hiệu ứng, Tip122 (5A/c), Tip41C (6A/c) , 32 ngõ ra

28 Hẹn giờ KG316T 190,000 cái Hẹn giờ tắt mở 5A, 220V, 10 ON/10 OFF, đồng hồ điện tử,…

29 Hẹn giờ Kerbe 200,000 cái Hẹn giờ tắt mở 5A, 220V, 20 ON/20 OFF, đồng hồ điện tử,…

30 CPU Ngày-Giờ 250,000 cái Hiển thị ngày giờ (dd-mm-yyyy hh:mm:ss) , led 7 đoạn /led đơn

31 CPU Giờ 180,000 cái Hiển thị giờ (hh:mm:ss), dùng cho led 7 đoạn hoặc led đơn

32 CPU Hào quang-L1 250,000 cái Hiển thị 32 hiệu ứng phật giáo, dùng làm hào quang, IC ATMega8

33 CPU Hào quang-L2 180,000 cái Hiển thị 32 hiệu ứng phật giáo, dùng làm hào quang, IC 89

21 BỘ NGUỒN 5V, 12V SỬ DỤNG CHO LED, MODULE, QUANG BÁO

1 Tổ ong 5V/10A-YG 230,000 cái Nguồn tổ ong, nguồn ra 5V/10A

2 Tổ ong 5V/10A-HT 190,000 cái Nguồn tổ ong, nguồn ra 5V/10A

3 Tổ ong 5V/20A-YG 280,000 cái Nguồn tổ ong, nguồn ra 5V/20A

4 Tổ ong 5V/40A-HT 260,000 cái Nguồn tổ ong, nguồn ra 5V/40A

5 Tổ ong 5V/40A-Quạt 330,000 cái Nguồn tổ ong, nguồn ra 5V/40A, quạt

6 Adapter 12V/1A 35,000 cái Nguồn adapter, nguồn ra 12V/1A

7 Adapter 12V/2A 65,000 cái Nguồn adapter, nguồn ra 12V/2A

8 Adapter 12V/3A-YG 110,000 cái Nguồn adapter, nguồn ra 12V/3A

9 Adapter 12V/3A 80,000 cái Nguồn adapter, nguồn ra 12V/3A

10 Adapter 12V/4A-YG 130,000 cái Nguồn adapter, nguồn ra 12V/4A

11 Adapter 12V/5A-YG 150,000 cái Nguồn adapter, nguồn ra 12V/5A

12 Adapter 12V/6A-YG 170,000 cái Nguồn adapter, nguồn ra 12V/6A

13 Tổ ong 12V/3A-HM 135,000 cái Nguồn tổ ong, nguồn ra 12V/3A

14 Tổ ong 12V/5A-HM 160,000 cái Nguồn tổ ong, nguồn ra 12V/5A

15 Tổ ong 12V/6A-HM 180,000 cái Nguồn tổ ong, nguồn ra 12V/6A

16 Tổ ong 12V/8A-HM 250,000 cái Nguồn tổ ong, nguồn ra 12V/8A

17 Tổ ong 12V/10A-HT 220,000 cái Nguồn tổ ong, nguồn ra 12V/10A

18 Tổ ong 12V/12.5A-HM 270,000 cái Nguồn tổ ong, nguồn ra 12V/12.5A

19 Tổ ong 12V/15A-HT 240,000 cái Nguồn tổ ong, nguồn ra 12V/15A

20 Tổ ong 12V/16A-HM 310,000 cái Nguồn tổ ong, nguồn ra 12V/16.5A

21 Tổ ong 12V/16A-HM-Q 330,000 cái Nguồn tổ ong, nguồn ra 12V/16.5A, quạt

22 Tổ ong 12V/20A-HM call cái Nguồn tổ ong, nguồn ra 12V/20A

23 Tổ ong 12V/20A-HT 320,000 cái Nguồn tổ ong, nguồn ra 12V/20A

24 Tổ ong 12V/20A-HT-Q 330,000 cái Nguồn tổ ong, nguồn ra 12V/20A, quạt

25 Tổ ong 12V/30A-HT-Q 380,000 cái Nguồn tổ ong, nguồn ra 12V/30A, quạt

26 Tổ ong 12V/33A-HM-Q call cái Nguồn tổ ong, nguồn ra 12V/33A, quạt

27 Tổ ong 12V/33A-HT-Q 410,000 cái Nguồn tổ ong, nguồn ra 12V/33A, quạt

28 Adapter 24V/2A 125,000 cái Nguồn Adapter, nguồn ra 24V/2A

29 Adapter 24V/3A 155,000 cái Nguồn Adapter, nguồn ra 24V/3A

30 Adapter 24V/4A 175,000 cái Nguồn Adapter, nguồn ra 24V/4A

31 Tổ ong 24V/5A 240,000 cái Nguồn tổ ong, nguồn ra 24V/5A

32 Tổ ong 24V/6A call cái Nguồn tổ ong, nguồn ra 24V/6A

33 Tổ ong 24V/10A 350,000 cái Nguồn tổ ong, nguồn ra 24V/10A

34 Tổ ong 24V/16A-HT-Q 420,000 cái Nguồn tổ ong, nguồn ra 24V/16A, quạt

22 NGUỒN ĐIỆN 5V - 12V - HÀNG CHẤT LƯỢNG CAO, BH 06 THÁNG, 1 ĐỔI 1

1 Tổ ong 5V/2A 90,000 cái Nguồn tổ ong, nguồn ra 5V/2A

2 Tổ ong 5V/4A 115,000 cái Nguồn tổ ong, nguồn ra 5V/4A
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3 Tổ ong 5V/6A 140,000 cái Nguồn tổ ong, nguồn ra 5V/6A

4 Tổ ong 5V/10A 160,000 cái Nguồn tổ ong, nguồn ra 5V/10A

5 Tổ ong 5V/12A 170,000 cái Nguồn tổ ong, nguồn ra 5V/12A

6 Tổ ong 5V/20A 200,000 cái Nguồn tổ ong, nguồn ra 5V/20A

7 Tổ ong 5V/30A 220,000 cái Nguồn tổ ong, nguồn ra 5V/30A

8 Tổ ong 5V/40A 230,000 cái Nguồn tổ ong, nguồn ra 5V/40A

9 Tổ ong 5V/40A (mỏng - 30mm) 350,000 cái Nguồn tổ ong, nguồn ra 5V/40A, quạt

10 Tổ ong 5V/40A (Quạt) 260,000 cái Nguồn tổ ong, nguồn ra 5V/40A, quạt

11 Tổ ong 5V/40A (Chống mưa) 260,000 cái Nguồn tổ ong, nguồn ra 5V/40A, Chống mưa

12 Tổ ong 5V/50A (Quạt) 280,000 cái Nguồn tổ ong, nguồn ra 5V/50A, quạt

13 Tổ ong 5V/60A (Quạt) 320,000 cái Nguồn tổ ong, nguồn ra 5V/60A, quạt

14 Tổ ong 5V/60A (mỏng - 30mm) 600,000 cái Nguồn tổ ong, nguồn ra 5V/60A, quạt, siêu mỏng 30mm

15 Adapter 12V/1A (cắm tường) 60,000 cái Nguồn adapter, nguồn ra 12V/1A, 60x38x30mm

16 Adapter 12V/1A (2 đầu) 65,000 cái Nguồn adapter, nguồn ra 12V/1A, 62x48x30mm

17 Adapter 12V/2A (cắm tường) 70,000 cái Nguồn adapter, nguồn ra 12V/2A, 70x38x32mm

18 Adapter 12V/2A (2 đầu) 75,000 cái Nguồn adapter, nguồn ra 12V/2A, 68x48x32mm

19 Adapter 12V/2A (Chống mưa) 70,000 cái Nguồn adapter, nguồn ra 12V/2A, 65X38X42mm

20 Adapter 12V/3A 95,000 cái Nguồn adapter, nguồn ra 12V/3A, 98X48X32mm

21 Adapter 12V/4A 110,000 cái Nguồn adapter, nguồn ra 12V/4A, 98X48X32mm

22 Adapter 12V/5A 120,000 cái Nguồn adapter, nguồn ra 12V/5A, 102X48X42mm

23 Tổ ong 12V/1.25A 70,000 cái Nguồn tổ ong, nguồn ra 12V/1.25A

24 Tổ ong 12V/2A 95,000 cái Nguồn tổ ong, nguồn ra 12V/2A

25 Tổ ong 12V/3A 120,000 cái Nguồn tổ ong, nguồn ra 12V/3A

26 Tổ ong 12V/4A 140,000 cái Nguồn tổ ong, nguồn ra 12V/4A

27 Tổ ong 12V/5A (nhỏ) 140,000 cái Nguồn tổ ong, nguồn ra 12V/5A, nhỏ, 110x78x38mm

28 Tổ ong 12V/5A (vừa) 160,000 cái Nguồn tổ ong, nguồn ra 12V/5A, vừa, 130x98x40mm

29 Tổ ong 12V/5A (lớn) 170,000 cái Nguồn tổ ong, nguồn ra 12V/5A, lớn, 160x98x42mm

30 Tổ ong 12V/8.5A 190,000 cái Nguồn tổ ong, nguồn ra 12V/8.5A

31 Tổ ong 12V/10A (nhỏ) 175,000 cái Nguồn tổ ong, nguồn ra 12V/10A, nhỏ, 160x98x42mm

32 Tổ ong 12V/10A 195,000 cái Nguồn tổ ong, nguồn ra 12V/10A, 198x98x42mm

33 Tổ ong 12V/10A (mỏng) 300,000 cái Nguồn tổ ong, nguồn ra 12V/10A, mỏng, 162X84X30mm

34 Tổ ong 12V/12.5A 250,000 cái Nguồn tổ ong, nguồn ra 12V/12.5A, 198x98x42mm

35 Tổ ong 12V/15A 280,000 cái Nguồn tổ ong, nguồn ra 12V/15A, 198x98x42mm

36 Tổ ong 12V/20A 300,000 cái Nguồn tổ ong, nguồn ra 12V/20A, 200x110x50mm

37 Tổ ong 12V/20A (mỏng) 400,000 cái Nguồn tổ ong, nguồn ra 12V/20A, mỏng, 190X84X30mm

38 Tổ ong 12V/20A (Quạt) 320,000 cái Nguồn tổ ong, nguồn ra 12V/20A, Quạt, 215x115x50mm

39 Tổ ong 12V/30A (mỏng) 650,000 cái Nguồn tổ ong, nguồn ra 12V/30A, mỏng, 216X116X30mm

40 Tổ ong 12V/30A (Quạt) 370,000 cái Nguồn tổ ong, nguồn ra 12V/30A, Quạt, 215x115x50mm

41 Tổ ong 12V/33A (Quạt) 400,000 cái Nguồn tổ ong, nguồn ra 12V/33A, Quạt, 215x115x50mm

42 Tổ ong 12V/40A (Quạt) 510,000 cái Nguồn tổ ong, nguồn ra 12V/40A, Quạt, 242x124x65mm

43 Tổ ong 12V/50A (Quạt) 700,000 cái Nguồn tổ ong, nguồn ra 12V/50A, Quạt, 242x125x65mm

44 Tổ ong 12V/60A (Quạt) 1,100,000 cái Nguồn tổ ong, nguồn ra 12V/60A, Quạt, 160x98x42mm

45 Tổ ong 12V/100A (Quạt) 2,900,000 cái Nguồn tổ ong, nguồn ra 12V/100A, Quạt, 265x150x115mm

46 Tổ ong 12V/5A (chống mưa) 195,000 cái Nguồn tổ ong, nguồn ra 12V/5A, 220x105x52mm (chống mưa)

47 Tổ ong 12V/10A (chống mưa) 217,000 cái Nguồn tổ ong, nguồn ra 12V/10A, 220x105x52mm (chống mưa)

48 Tổ ong 12V/12.5A (chống mưa) 235,000 cái Nguồn tổ ong, nguồn ra 12V/12.5A, 220x105x52mm (chống mưa)

Liên hệ đặt hàng : 0946.553.468 (Nam) - (08) 2244 7933 - Cập nhật báo giá mới nhất tại website : http://vanthien.vn Trang -8 



49 Tổ ong 12V/20A (chống mưa) 280,000 cái Nguồn tổ ong, nguồn ra 12V/20A, 235x140x60mm (chống mưa)

50 Tổ ong 12V/25A (chống mưa) 330,000 cái Nguồn tổ ong, nguồn ra 12V/25A, 235x140x60mm (chống mưa)

51 Tổ ong 12V/30A (chống mưa) 375,000 cái Nguồn tổ ong, nguồn ra 12V/25A, 255x140x60mm (chống mưa)

52 Tổ ong 12V/33A (chống mưa) 410,000 cái Nguồn tổ ong, nguồn ra 12V/25A, 255x140x60mm (chống mưa)

23 LED LUXEON-CREE 1W, 3W, 5W,10W, 20W, 30W, 50W

1 Luxeon 1W-ĐL 25,000 con Led công suất luxeon 1W, hàng Đài Loan 

2 Luxeon 1W-TQ 5,000 con Led công suất luxeon 1W, hàng Trung Quốc  nhỏ

3 Luxeon 3W-ĐL 40,000 con Led công suất luxeon 3W, hàng Đài Loan 

4 Luxeon 3W-TQ 15,000 con Led công suất luxeon 3W, hàng Trung Quốc  nhỏ

5 Cree 3W-Q4 60,000 con Led công suất Cree 3W, hàng Đài Loan 

6 Cree 3W-Q5 65,000 con Led công suất Cree 3W, hàng Đài Loan 

7 Luxeon 5W-ĐL call con Led công suất luxeon 5W, hàng Đài Loan  nhỏ

8 Luxeon 5W-TQ call con Led công suất luxeon 5W, hàng Trung Quốc  nhỏ

9 Luxeon 5W-ĐL call con Led công suất luxeon 5W, hàng Đài Loan  lớn

10 Luxeon 5W-TQ call con Led công suất luxeon 5W, hàng Trung Quốc  lớn

11 Luxeon 10W-ĐL call con Led công suất luxeon 10W, hàng Đài Loan  lớn

12 Luxeon 10W-TQ call con Led công suất luxeon 10W, hàng Trung Quốc  lớn

13 Luxeon 20W-ĐL call con Led công suất luxeon 20W, hàng Đài Loan  lớn

14 Luxeon 20W-TQ call con Led công suất luxeon 20W, hàng Trung Quốc  lớn

15 Luxeon 30W-ĐL call con Led công suất luxeon 30W, hàng Đài Loan  lớn

16 Luxeon 30W-TQ call con Led công suất luxeon 30W, hàng Trung Quốc  lớn

17 Cree 10W-T6 130,000 con Led công suất Cree 10W, hàng Đài Loan, siêu sáng W

24 MẠCH LÁI (ĐIỀU KHIỂN) CHO LED LUXEON-CREE

1 Driver (1)x1W-220V call cái Mạch lái sử dụng Luxeon 1W (1 led), sử dụng điện 220V

2 Driver (1-3)x1W-220V call cái Mạch lái sử dụng Luxeon 1W (từ 9-12 led), sử dụng điện 220V

3 Driver (4-8)x1W-220V call cái Mạch lái sử dụng Luxeon 1W (từ 4-8 led), sử dụng điện 220V

4 Driver (9-12)x1W-220V 110,000 cái Mạch lái sử dụng Luxeon 1W (từ 9-12 led), sử dụng điện 220V

5 Driver (12-18)x1W-220V call cái Mạch lái sử dụng Luxeon 1W (từ 12-18 led), sử dụng điện 220V

6 Driver (12-20)x1W-220V 220,000 cái Mạch lái sử dụng Luxeon 1W (từ 12-20 led), sử dụng điện 220V

7 Driver (20-30)x1W-220V call cái Mạch lái sử dụng Luxeon 1W (từ 20-30 led), sử dụng điện 220V

8 Driver (20-35)x1W-220V call cái Mạch lái sử dụng Luxeon 1W (từ 20-35 led), sử dụng điện 220V

9 Driver (1)x3W-220V, IP65 In 40,000 cái Mạch lái sử dụng Luxeon 1W (1 led), sử dụng điện 220V

10 Driver (2-3)x3W-220V 70,000 cái Mạch lái sử dụng Luxeon 1W (từ 9-12 led), sử dụng điện 220V

11 Driver (3)x3W-220V, IP67 Out 70,000 cái Mạch lái sử dụng Luxeon 1W (từ 9-12 led), sử dụng điện 220V

12 Driver (1-2)x1W-12V call cái Mạch lái sử dụng Luxeon 1W (1-2 led), sử dụng điện 12V

13 Driver (1-2)x1W-12V call cái Mạch lái sử dụng Luxeon/Cree 3W (1-2 led), sử dụng điện 12V

25 LINH KIỆN KHÁC: ĐIỆN TRỞ, CHÌ, CÔNG SUẤT, DÂY ĐIỆN HÀN LED, MỎ HÀN, …

1 Điện trở 1/4W-TQ 20 con Điện trở 1/4W, hàng TQ, từ 100,120,150,180,220,270,330-1K,...

2 Điện trở 2W-TQ 550 con Điện trở 2W, hàng TQ, các trị số

3 Điện trở 1/4W-ĐL 70 con Điện trở 1/4W, hàng Đài Loan, các trị số 

4 Điện trở 2W-ĐL 900 con Điện trở 2W, hàng Đài Loan, các trị số

5 Chì hàn led (Rosachi) (cuộn/1kg) 265,000 cuộn Chì chuyên dùng hàn led, cuộn.

6 Chì hàn led (Rosachi) (bánh/40gr) 40,000 bánh Chì chuyên dùng hàn led, bánh nhỏ.

7 Chì hàn led (Pengfa) (cuộn/400gr) 135,000 cuộn Chì chuyên dùng hàn led, cuộn, 0.8mm-2.0%.

8 Chì hàn led (Pengfa) (cuộn/400gr) 200,000 cuộn Chì chuyên dùng hàn led, cuộn, 0.8mm-2.2%.
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9 Chì hàn led (Pengfa) (cuộn/400gr) 250,000 cuộn Chì chuyên dùng hàn led, cuộn, 0.6mm-2.2%.

10 Mỏ hàn 60W (tốt) 80,000 cái Mỏ hàn hay dùng hàn led, CS 60W, hàng tốt, mau nóng

11 Mỏ hàn 80W (tốt), cán gỗ 100,000 cái Mỏ hàn hay dùng hàn led, CS 80W, hàng tốt, mau nóng, cán gỗ

12 Mũi mỏ hàn các loại 12,000 mũi Mũi dùng cho mỏ hàn các loại

13 Công suất - Tip122/41C 2,500 con Công suất dùng CPU điều khiển, I~5-6A

14 Công suất - IRF9540 10,000 con Công suất dùng CPU điều khiển, I~23A

15 Công suất - IRF540 10,000 con Công suất dùng CPU điều khiển, I~30A

16 Công suất - IRF Z44N - TỐT 12,000 con Công suất dùng CPU điều khiển, I~20-30A

17 Công suất - IRF Z44N - RẺ 6,000 con Công suất dùng CPU điều khiển, I~20-30A

18 Công suất - D882 1,500 con Công suất dùng CPU điều khiển, I~1.5-2A

19 Dây điện hàn led (đơn, cuộn)-223L 165,000 kg Dây điện lớn, chuyên hàn LED, bọc nhôm

20 Dây điện hàn led (đơn, cuộn)-243L 155,000 kg Dây điện vừa, chuyên hàn LED, bọc nhôm

21 Dây điện hàn led (đơn, cuộn)-263L 155,000 kg Dây điện nhỏ, chuyên hàn LED, bọc nhôm

22 Dây bẹ 8 - 2 màu 180,000 kg Dây bẹ 8 sợi, 1 màu 7 trắng

23 Dây bẹ 8 - nhiều màu 190,000 kg Dây bẹ 8 sợi, nhiều màu

24 Dây bẹ 16 280,000 kg Dây bẹ 16 pin, dùng đấu data, hay dùng quang báo

25 Dây bẹ 40 220,000 kg Dây bẹ 40 pin, dùng đấu data

26 Đầu bấm 16pin 2,500 bộ Dùng bấm 16pin bấm data quang báo (3 phần)

27 Kềm bấm 16pin/40pin 300,000 cái Kềm bấm cáp 16/40pin,…

28 Kềm cắt LED - Standa - tốt 95,000 cái Kềm cắt chân led, chống văng chân, loại tốt

29 Kềm cắt LED - Hobo - TH 65,000 cái Kềm cắt chân led, hàng thường

30 Dây chuyển USB-COM (tốt - 9pin) 150,000 sợi Dây chuyển USB2COM, dùng cho USB sang RS232, đổi 9 pin

31 Dây chuyển USB-COM (rẻ - 3pin) 80,000 sợi Dây chuyển USB2COM, dùng cho USB sang RS232, rẻ, đổi 3pin

32 Mạch nạp 89x - USB 240,000 bộ Mạch nạp cho IC dòng 89, giao tiếp cổng USB

33 IC AT89C52 15,000 con IC AT89C52

34 IC AT89S52 16,000 con IC AT89S52

35 IC AT89C2051 15,000 con IC AT89C2051

36 Bộ test LED 50,000 bộ Dụng cụ test LED

37 Mạch trắng 89 - 8 cổng 7,000 cái Chưa linh kiện, IC, công suất,…

38 Mạch trắng 89 - 16 cổng 9,000 cái Chưa linh kiện, IC, công suất,…

39 Mạch trắng 89 - 32 cổng 12,000 cái Chưa linh kiện, IC, công suất,…

* Thanh toán qua TK Ngân hàng theo thông tin :
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